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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  ...   tháng  ...  năm 2013


NGHỊ ĐỊNH
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là hành vi do cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi là cá nhân, tổ chức) cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên lãnh thổ Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất thải phóng xạ sinh ra từ hoạt động sản xuất, sản xuất thử, chế biến, khai thác quặng, khoáng sản là sản phẩm thứ cấp hoặc chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên nằm trong dãy phóng xạ tự nhiên của uran, thori với hàm lượng và hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ khai báo cấp phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về an toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, cấp giấy phép.

2. Thiết bị đo lường bức xạ là phương tiện, dụng cụ để đo liều bức xạ, hoạt độ phóng xạ, xác định đồng vị phóng xạ.
3. Kiểm định thiết bị X-quang y tế là việc kiểm tra chất lượng thiết bị X quang chẩn đoán y tế, xác định và chứng nhận về chế độ làm việc tin cậy của thiết bị so với thiết kế do tổ chức được phép kiểm tra thực hiện.

4. Hiệu chuẩn là hiệu chỉnh sai lệch thiết bị bức xạ, thiết bị đo lường bức xạ với thiết bị đo chuẩn hoặc nguồn bức xạ chuẩn để bảo đảm độ chính xác của thiết bị.

5. Vùng kiểm soát là khu vực xác định, mà ở đó cần phải áp dụng các biện pháp bảo vệ bức xạ, các quy định về an toàn nhằm kiểm soát mức độ chiếu xạ hoặc ngăn ngừa lan truyền nhiễm bẩn phóng xạ trong điều kiện làm việc bình thường, đồng thời ngăn chặn hoặc giới hạn sự gia tăng nguy cơ chiếu xạ. 

6. Vùng giám sát là khu vực cần được theo dõi về các điều kiện chiếu xạ nghề nghiệp mặc dù không cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ và các quy định an toàn đặc biệt như đối với khu vực kiểm soát.

7. Khu vực kiểm soát an ninh là khu vực được kiểm soát ngăn chặn người không có nhiệm vụ đi vào nhằm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: sử dụng khóa an ninh; sử dụng thiết bị phát hiện và báo động xâm nhập; sử dụng thiết bị quan sát bằng hình ảnh; thực hiện các biện pháp kiểm soát hành chính. 

Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền;
c) Trục xuất.

2. Ngoài hình thức xử phạt chính, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử còn bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử có thời hạn đến 6 tháng;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.   

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân;

b) Buộc thực hiện biện pháp an ninh đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân theo quy định;

c) Buộc kiểm xạ khu vực làm việc, môi trường xung quanh khu vực làm việc của nhân viêc bức xạ;

d) Buộc thực hiện quy định về quan trắc phóng xạ môi trường; 

đ) Buộc tẩy xạ những vùng bị nhiễm xạ để đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

e) Buộc di dời cơ sở bức xạ, địa điểm đặt thiết bị bức xạ đến vị trí khác;
g) Buộc cải tạo lại, thiết kế, xây dựng lại phòng đặt thiết bị bức xạ theo quy định;

h) Buộc thu hồi, tiêu huỷ, chôn cất vật phẩm, hàng hoá chứa chất phóng xạ theo quy định;
i) Buộc cải tạo lại kết cấu xây dựng, che chắn theo tiêu chuẩn quy định để bảo đảm an toàn đối với môi trường xung quanh;

k) Buộc tái xuất tang vật vi phạm đã nhập khẩu;

l) Buộc thu hồi tang vật bị tẩu tán, rơi vãi, truy tìm nguồn bức xạ để khôi phục lại tình trạng ban đầu;
m) Tạm thời đình chỉ việc sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; 
n) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại chương II Nghị định này.
4. Chi phí cho việc khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính gây ra được quy định như sau:
a) Cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu mọi chi phí cho việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra;
b) Trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí cho việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đó;
c) Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thể thực hiện được biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra hoặc bỏ trốn thì cơ quan quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đó. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 5. Mức phạt, khung phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
1. Khung phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng, đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng;

2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, khung phạt tiền được giảm đi một nửa.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,
HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ
KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ;

b) Khai báo không đầy đủ thông tin của nguồn phóng xạ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Năng lượng nguyên tử;

c) Không khai báo bổ sung với cơ quan cấp phép những thông tin đã thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ về tên cá nhân, tổ chức được cấp giấy phép, nhân viên phụ trách an toàn, địa chỉ cơ sở, tình trạng thiết bị bức xạ trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm có sự thay đổi.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không khai báo chất thải phóng xạ do việc tiến hành công việc bức xạ sinh ra;

b) Không khai báo chất thải phóng xạ sinh ra từ hoạt động sản xuất, sản xuất thử, chế biến, khai thác quặng, khoáng sản;

c) Không khai báo nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong thời hạn một tháng kể từ ngày không sử dụng nguồn phóng xạ.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không khai báo vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không khai báo chất thải phóng xạ do hoạt động của cơ sở hạt nhân sinh ra;

c) Khai báo không đầy đủ thông tin của vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Năng lượng nguyên tử.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Tạm thời đình chỉ hoạt động của nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho đến khi nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.

b) Tạm thời đình chỉ hoạt động của thiết bị hạt nhân cho đến khi thiết bị hạt nhân được cấp phép hoạt động đối với hành vi vi phạm tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về giấy phép 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không có giấy phép:

a) Sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ trừ các thiết bị nêu tại điểm a khoản 3 Điều này;
b) Lưu giữ nguồn phóng xạ;
c) Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất tái nhập khẩu, tạm nhập tái xuất khẩu chất phóng xạ;
d) Các hoạt động tạo ra chất thải phóng xạ trừ các hoạt động quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều này.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không có giấy phép:

a) Vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ;

b) Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

c) Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất tái nhập khẩu, tạm nhập tái xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

d) Sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân.
3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không có giấy phép:

a) Sử dụng máy gia tốc, thiết bị chiếu xạ công nghiệp, thiết bị xạ trị từ xa, thiết bị dao mổ gamma, thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, hệ thiết bị gamma field, gamma cell;

b) Vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

c) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

d) Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không có giấy phép:

a) Làm giàu urani, chế tạo nhiên liệu hạt nhân;

b) Vận hành, vận hành thử lò phản ứng hạt nhân;

c) Vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;

d) Xử lý, lưu giữ, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây mà không có giấy phép:

a) Vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

b) Vận hành tàu biển, phương tiện có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Tạm thời đình chỉ hoạt động của nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho đến khi được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với hành vi vi phạm tại các điểm a khoản 1, điểm a khoản 3 Điều này. 

b) Tạm thời đình chỉ hoạt động của thiết bị hạt nhân cho đến khi được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 4 Điều này. 

Điều 8. Hành vi sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ quá thời hạn

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ đã hết thời hạn sử dụng nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày giấy phép hết hạn.

2. Hành vi sử dụng giấy phép hết hạn từ trên 30 ngày thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tạm thời đình chỉ hoạt động của nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho đến khi được gia hạn giấy phép, được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
Điều 9. Hành vi vi phạm điều kiện được quy định trong giấy phép 

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ vào công việc khác với công việc được quy định trong giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng nội dung công việc quy định trong giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở hạt nhân trừ trường hợp vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định này (nhập khẩu thiết bị HN không đúng).

3. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
Mục 2

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ

AN TOÀN BỨC XẠ, AN TOÀN HẠT NHÂN

Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát liều chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để liều chiếu xạ đối với công chúng, liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ vượt quá liều giới hạn theo quy định;

b) Không kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của nhân viên làm công việc bức xạ ít nhất một lần trong một năm;

c) Không gửi kết quả kiểm xạ cho nhân viên làm việc với bức xạ.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc bảo đảm liều chiếu xạ đối với công chúng, đối với nhân viên bức xạ không vượt quá liều giới hạn đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc gửi kết quả kiểm xạ cho nhân viên làm việc với bức xạ đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 1 Điều này.
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát liều chiếu xạ cho nhân viên làm việc với bức xạ
1. Phạt tiền 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên làm việc với bức xạ;

b) Không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên làm việc với bức xạ ít nhất một lần trong 3 tháng.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có bản hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân cho nhân viên làm việc với bức xạ gắn tại vị trí thích hợp;
b) Không thông báo kết quả đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên làm việc với bức xạ;

c) Không xử lý kết quả liều chiếu xạ cá nhân bị cao bất thường.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên làm việc với bức xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc gửi kết quả đánh giá liều chiếu xạ cho nhân viên làm việc với bức xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

c) Buộc tường trình, giải thích, xử lý đối với những kết quả đọc liều của nhân viên làm việc với bức xạ bị cao bất thường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát chiếu xạ đối với phế thải kim loại bị nhiễm bẩn phóng xạ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, tiêu thụ, thu mua, tái chế phế thải kim loại, phôi thép:

a) Không tổ chức theo dõi, phát hiện chất phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ lẫn trong phế thải kim loại, trong phôi thép bán thành phẩm;

b) Không báo cáo bằng văn bản trong vòng 24 giờ cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân kể từ khi phát hiện chất phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ lẫn trong phế thải kim loại, trong phôi thép bán thành phẩm.

 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc áp dụng các biện pháp theo dõi, phát hiện chất phóng xạ, vật thể nhiễm bẩn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.  

Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về khu vực kiểm soát, khu vực giám sát

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thiết lập khu vực kiểm soát bằng cách sử dụng các rào cản hạn chế người ra vào tại nơi có liều bức xạ tiềm năng lớn hơn hoặc bằng 6 mSv/năm; 

b) Cơ sở có máy xạ trị, máy gia tốc, thiết bị chiếu xạ công nghiệp, phòng điều khiển lò phản ứng hạt nhân mà không thiết lập khu vực kiểm soát tại nơi có liều bức xạ tiềm năng lớn hơn hoặc bằng 6 mSv/năm;

c) Không thiết lập khu vực giám sát tại nơi có liều bức xạ tiềm năng lớn hơn 1mSv/năm và nhỏ hơn 6 mSv/năm.
2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có biển báo bức xạ, dấu hiệu cảnh báo bức xạ tại khu vực kiểm soát, khu vực giám sát;

b) Không có nội quy ra vào khu vực kiểm soát, khu vực giám sát;
c) Không bố trí người giám sát việc ra vào khu vực kiểm soát.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thiết lập khu vực kiểm soát đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này; buộc thiết lập khu vực giám sát đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

b) Buộc bố trí biển báo, dấu hiệu cảnh báo tại khu vực kiểm soát, khu vực giám sát đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

c) Buộc bố trí nội quy ra vào khu vực kiểm soát, khu vực giám sát đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) Buộc bố trí người giám sát  việc ra vào khu vực kiểm soát đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát nhiễm bẩn bề mặt, nhiễm bẩn không khí đối với cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở
1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không trang bị hệ thống tủ hút, tủ găng;

b) Không sử dụng các vật liệu dễ tẩy xạ cho tường, sàn nhà, mặt bàn;

c) Không bố trí hệ thống thông gió có phin lọc chất phóng xạ;

d) Không trang bị thiết bị đo suất liều, máy đo nhiễm bẩn phóng xạ để theo dõi và đánh giá mức nhiễm bẩn phóng xạ.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trang bị hệ thống tủ hút, tủ găng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.;

b) Buộc bố trí, trang bị  các vật liệu dễ tẩy xạ cho tường, sàn nhà, mặt bàn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

c) Buộc trang bị hệ thống thông gió có phin lọc chất phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

d) Buộc trang bị thiết bị đo suất liều, máy đo nhiễm bẩn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, nguồn xạ trị, thiết bị hạt nhân.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tiến hành kiểm định thiết bị bức xạ định kỳ theo quy định;

b) Không hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ theo quy định;

c) Không hiệu chuẩn định kỳ nguồn xạ trị trong y tế theo quy định;

d) Sử dụng thiết bị bức xạ để chẩn đoán, điều trị, khám, chữa bệnh không được hiệu chuẩn, chưa được cho phép sử dụng trở lại của cơ quan có thẩm quyền sau khi đã tiến hành sửa chữa;

đ) Sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ không đạt tiêu chuẩn để chẩn đoán và điều trị trong khám, chữa bệnh.
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị hạt nhân định kỳ theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Tạm thời đình chỉ hoạt động của thiết bị bức xạ cho đến khi thiết bị được kiểm định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Tạm thời đình chỉ hoạt động của thiết bị ghi đo bức xạ, nguồn xạ trị cho đến khi thiết bị bức xạ, nguồn xạ trị được hiệu chuẩn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

c) Tạm thời đình chỉ hoạt động của thiết bị bức xạ cho đến khi thiết bị được hiệu chuẩn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

d) Tạm thời đình chỉ hoạt động của nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho đến khi nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ được sửa chữa, được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.
đ) Tạm thời đình chỉ hoạt động của thiết bị hạt nhân cho đến khi thiết bị  được kiểm định, hiệu chuẩn đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về bảo hộ bức xạ

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không trang bị cho người làm việc với nguồn phóng xạ hở dụng cụ bảo hộ thích hợp như quần áo bảo hộ, găng tay, giầy, ủng, bao chân, mũ trùm đầu, khẩu trang chống nhiễm bẩn phóng xạ;

b) Không trang bị cho nhân viên sử dụng thiết bị X-quang để chụp, soi chiếu, chẩn đoán tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, kính chì.

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không trang bị cho người vận hành thiết bị X-quang can thiệp, người tham gia thực hiện các thủ thuật X-quang can thiệp tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, găng tay cao su chì, kính chì;

b) Không trang bị cho người làm việc với nguồn phóng xạ trong thăm dò địa vật lý giếng khoan kẹp gắp nguồn phóng xạ, găng tay chì.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở:

a) Không trang bị máy đo kiểm soát liều chiếu xạ phù hợp cho người làm việc tại khu vực kiểm soát;

b) Không bố trí tại lối ra của khu vực kiểm soát chỗ rửa tay, nhà tắm, khu vực lưu giữ áo quần, vật dụng nhiễm bẩn phóng xạ, thiết bị đo kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ cơ thể, quần áo, vật dụng trước khi ra khỏi khu vực kiểm soát; 

c) Thiết bị kiểm soát liều chiếu xạ, thiết bị kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ nêu tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này không đạt chất lượng, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận;

d) Không hướng dẫn đầy đủ cho người làm việc với bức xạ việc sử dụng dụng cụ bảo hộ bức xạ cá nhân, thiết bị kiểm soát liều chiếu xạ, thiết bị kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trang bị dụng cụ bảo hộ bức xạ cá nhân cho người làm việc với bức xạ đối với hành vi vi phạm tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Điều này. 

b) Buộc trang bị máy đo kiểm soát liều chiếu xạ phù hợp cho người làm việc tại khu vực kiểm soát đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 3 Điều này.

c) Buộc bố trí chỗ rửa tay, nhà tắm, khu vực lưu giữ áo quần, vật dụng nhiễm bẩn phóng xạ, thiết bị đo kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 3 Điều này. 

d) Tạm thời đình chỉ sử dụng thiết bị kiểm soát liều chiếu xạ, thiết bị kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ cho đến khi thiết bị được hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa đạt chất lượng, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 3 Điều này.

Điều 17. Hành vi vi phạm về hồ sơ an toàn bức xạ, hạt nhân

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiến từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không lập, không lưu giữ một trong các hồ sơ, tài liệu sau đây:

a) Hồ sơ về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ;

b) Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc của nhân viên làm việc với bức xạ;

c) Hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường bức xạ, thiết bị bức xạ;

d)
 Nhật ký vận hành, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ;

đ) Hồ sơ về sự cố trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;

e) Hồ sơ đào tạo; hồ sơ sức khỏe của nhân viên làm việc với bức xạ;

g) Hồ sơ liều chiếu xạ của nhân viên bức xạ;

h) Hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

i) Hồ sơ xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ.
2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với hành vi không lập, không lưu giữ một trong các hồ sơ sau đây:

a) Hồ sơ về vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị hạt nhân;

c) Hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị hạt nhân.

3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ một trong các tài liệu sau đây:

a) Kết luận thanh tra, kiểm tra, tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;


b) Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Năng lượng nguyên tử;

c) Báo cáo phân tích an toàn đối với cơ sở bức xạ khi xin cấp giấy phép xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 35 Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập và lưu giữ hồ sơ theo quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

b) Buộc lưu giữ các tài liệu theo quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều này.

Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bố trí người không có chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm một trong những công việc sau đây:

a) Phụ trách an toàn;

b) Phụ trách tẩy xạ;

c) Vận hành máy gia tốc;

d) Vận hành thiết bị chiếu xạ;

đ) Sản xuất đồng vị phóng xạ;

e) Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bố trí người không có chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm một trong những công việc sau đây:

a) Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;

b) Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;

c)
 Phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

d) Quản lý nhiên liệu hạt nhân;

đ) Vận hành lò phản ứng hạt nhân.

Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không gửi báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan quản lý an toàn bức xạ.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ hàng năm của cơ sở hạt nhân với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân.

3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo về thực trạng an toàn bức xạ của cơ sở thiếu một trong các nội dung sau đây:

a) Kết quả liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên làm việc với bức xạ; 
b) Kết quả kiểm xạ khu vực làm việc của nhân viên làm việc với bức xạ;
c) Việc xử lý các trường hợp nhân viên bị chiếu quá liều, sự cố bức xạ, hạt nhân (nếu có xảy ra tại cơ sở).

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gửi báo cáo về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở (của năm trước đến thời điểm thanh tra) cho cơ quan quản lý an toàn bức xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển vật liệu phóng xạ 

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của bên gửi hàng:

a) Không đóng gói vật liệu phóng xạ trong các kiện hàng phóng xạ theo quy định của pháp luật về vận chuyển an toàn chất phóng xạ; 

b) Không lưu giữ hồ sơ về việc gửi hàng phóng xạ.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của bên vận chuyển:

a) Không lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Năng lượng nguyên tử;

b) Không xây dựng kế hoạch, không thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Năng lượng nguyên tử;

c) Sử dụng phương tiện vận chuyển không đúng quy định về an toàn bức xạ;

d) Không bố trí nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn bức xạ trong quá trình vận chuyển;

đ) Vận chuyển kiện hàng, chuyến hàng chất phóng xạ vượt quá chỉ số vận chuyển theo quy định;

e) Vận chuyển chất phóng xạ trong điều kiện liều bức xạ tại buồng lái và tại chỗ người ngồi vượt quá quy định về an toàn bức xạ;

g) Không báo cáo với cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 24 giờ khi kiện hàng phóng xạ không có người nhận.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bên nhận hàng không thông báo cho bên gửi hàng, không báo cáo cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 24 giờ khi phát hiện kiện hàng phóng xạ nhận được không đúng với hợp đồng vận chuyển về chủng loại, số lượng; khi kiện hàng phóng xạ có dấu hiệu bị hư hỏng, bị tháo dỡ, bị rò rỉ phóng xạ;

b) Bên lưu giữ kiện hàng tại kho trung chuyển không báo cáo ngay với cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 24 giờ khi phát hiện kiện hàng có dấu hiệu bị hư hỏng, bị tháo dỡ, bị rò rỉ phóng xạ, kiện hàng không có người nhận.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gửi chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân bằng đường bưu điện;

b) Để rơi vãi vật liệu phóng xạ trong quá trình vận chuyển.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tẩy xạ, tìm kiếm, thu hồi vật liệu phóng xạ bị thất lạc, rơi vãi, rò rỉ, buộc đền bù các thiệt hại gây ra đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điểm b khoản 4 Điều này.

Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán, nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ, nhập khẩu thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhập khẩu, buôn bán hàng hoá tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc có chứa chất phóng xạ được cho phép nhưng không ghi rõ thông tin này trên nhãn hàng hoá;

b) Nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng đã chiếu xạ mà không có trong danh mục hàng hoá được phép nhập khẩu; nhập khẩu hàng hóa chiếu xạ quá mức quy định, chứa chất phóng xạ quá mức quy định;

c) Sản xuất, buôn bán hàng hoá tiêu dùng có hoạt độ phóng xạ cao hơn mức quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhập khẩu thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ không thuộc danh mục hàng hoá được phép nhập khẩu;
b) Nhập khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ không đúng các tham số kỹ thuật, không đúng số lượng, đặc tính, xuất xứ ghi trong giấy phép.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thiết bị hạt nhân không đúng các tham số kỹ thuật, không đúng số lượng, đặc tính, xuất xứ ghi trong giấy phép.

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu chất thải phóng xạ.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi hàng hoá có nhãn vi phạm, khắc phục vi phạm về nhãn hàng hoá trước khi tiếp tục đưa hàng hoá ra lưu thông đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc tiêu huỷ hoặc đình chỉ lưu thông hàng hoá trong thời gian nhất định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Trường hợp không thể áp dụng được biện pháp buộc tiêu huỷ hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm không thực hiện việc tiêu huỷ thì tịch thu để tiêu huỷ theo quy định.   

c) Buộc tái xuất đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.
Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về giải quyết sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Năng lượng nguyên tử;

b) Khi phát hiện sự cố bức xạ không báo cáo cho cơ quan cấp trên, Uỷ ban nhân dân, cơ quan công an nơi xảy ra sự cố hoặc cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 24 giờ về địa điểm xảy ra sự cố và những thông tin liên quan;
c) Không cung cấp thông tin, tài liệu, không tạo điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc khắc phục và điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố bức xạ;

d) Không chấp hành, chấp hành không đầy đủ, kịp thời lệnh huy động khẩn cấp của Bộ, ngành chủ quản, của tổ chức cấp trên trực tiếp về nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố bức xạ;

đ) Gây cản trở hoặc không thực hiện đúng hướng dẫn khi cơ quan chức năng tiến hành khắc phục sự cố bức xạ;
e) Không tiến hành điều tra sự cố bức xạ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi để xảy ra sự cố bức xạ.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Khi phát hiện sự cố hạt nhân không báo cáo kịp thời cho Uỷ ban nhân dân, cơ quan công an nơi xảy ra sự cố hoặc cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 24 giờ về địa điểm xảy ra sự cố và những thông tin liên quan khác; 

b) Không cung cấp thông tin, tài liệu, không tạo điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc khắc phục và điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố hạt nhân;

c) Không chấp hành, chấp hành không đầy đủ, kịp thời lệnh huy động khẩn cấp của tổ chức cấp trên trực tiếp, của Bộ, ngành chủ quản về nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố hạt nhân; 
d) Gây cản trở hoặc không thực hiện đúng hướng dẫn khi cơ quan chức năng tiến hành khắc phục sự cố hạt nhân;
đ) Không tiến hành điều tra sự cố hạt nhân theo quy định.

4. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi để xảy ra sự cố hạt nhân.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc lập kế hoạch phòng chống và khắc phục sự cố bức xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

b) Buộc khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều này.

Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi: không xây dựng phương án phân loại, xử lý chất thải phóng xạ; không phân loại, xử lý chất thải phóng xạ theo phương án đã xây dựng.

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Phân loại, xử lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận;

b) Không thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải phóng xạ ngay tại nguồn phát sinh;

c) Không tách chất thải phóng xạ ra khỏi chất thải thường khi thu gom, xử lý;
3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi: chôn cất chất thải phóng xạ không làm báo cáo tình trạng chôn cất; không lập bản đồ chôn cất gửi cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng nhiên liệu hạt nhân mà không có phương án xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong điều kiện bảo đảm an toàn, đảm bảo an ninh; 

b) Xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây dựng kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia, địa điểm chôn cất chất thải phóng xạ mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Lựa chọn địa điểm xây dựng kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia, lựa chọn địa điểm chôn cất chất thải phóng xạ không theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận.
6. Đối với hành vi chôn lấp chất thải phóng xạ vào môi trường không đúng nơi quy định hoặc không đúng quy định gây hậu quả xấu đối với môi trường bị xử phạt theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lập phương án phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Buộc báo cáo tình trạng chôn cất, buộc lập bản đồ chôn cất chất thải phóng xạ gửi cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

c) Buộc lập phương án phân loại, lưu giữ, xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

d) Buộc tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng sử dụng kho lưu giữ chất thải phóng xạ, tạm ngừng chôn cất chất thải phóng xạ cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kho lưu giữ chất thải phóng xạ, phê duyệt địa điểm chôn cất chất thải phóng xạ đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về xử lý, thanh lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thực hiện các biện pháp lưu giữ, xử lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định;

b) Thanh lý vật thể nhiễm bẩn phóng xạ có mức nhiễm bẩn phóng xạ cao hơn mức quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc lưu giữ, xử lý vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc thu hồi, tập trung vật thể nhiễm bẩn phóng xạ để lưu giữ, xử lý đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về tháo dỡ, tẩy xạ cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân khi chấm dứt hoạt động

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ:

a) Chấm dứt hoạt động mà chưa có quyết định công nhận cơ sở bức xạ đã hết trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không trình cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân phê duyệt kế hoạch tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ;

c) Tháo dỡ cơ sở bức xạ, tẩy xạ, xử lý nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ không đúng với kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Tháo dỡ, tẩy xạ không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận.
2. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi chấm dứt hoạt động của cơ sở hạt nhân:

a) Chấm dứt hoạt động mà chưa có quyết định công nhận cơ sở hạt nhân đã hết trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không trình cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân phê duyệt kế hoạch tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nhiên liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, chất thải phóng xạ;

c) Tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nhiên liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, chất thải phóng xạ không đúng với kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nhiên liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, chất thải phóng xạ không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng kế hoạch tháo dỡ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về đánh giá an toàn và phục hồi môi trường đối với cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ 

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không báo cáo cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân kết quả thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa tác động xấu đến thành phần môi trường;

b) Không báo cáo cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân kết quả việc lập bản đồ khu vực khai thác, chế biến quặng đã kết thúc hoạt động;

c) Không báo cáo kết quả thực hiện phục hồi môi trường sau khi kết thúc mỗi giai đoạn hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân;
d) Không báo cáo kết quả thực hiện phục hồi môi trường sau khi kết thúc toàn bộ hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ:

a) Không lập báo cáo đánh giá an toàn trình cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân; báo cáo đánh giá an toàn không đầy đủ theo quy định tại Điều 58 Luật Năng lượng nguyên tử;

b) Không thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa tác động xấu đến thành phần môi trường theo quy định;

c) Không lập bản đồ khu vực khai thác, chế biến quặng đã kết thúc hoạt động theo quy định.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện phục hồi môi trường sau khi kết thúc mỗi giai đoạn hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân;

b) Không thực hiện phục hồi môi trường sau khi kết thúc toàn bộ hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc báo cáo: kết quả thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa tác động xấu đến thành phần môi trường; kết quả việc lập bản đồ khu vực khai thác, chế biến quặng đã kết thúc hoạt động; kết quả thực hiện phục hồi môi trường cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này.
b) Buộc lập báo cáo đánh giá an toàn trình cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

c) Buộc thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động xấu đến thành phần môi trường đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều này. 

d) Buộc lập bản đồ khu vực khai thác, chế biến quặng đã kết thúc hoạt động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

đ) Buộc thực hiện phục hồi môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này.

Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động của cơ sở hạt nhân
1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không lập, không lưu giữ hồ sơ nâng cấp cơ sở hạt nhân.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động của cơ sở hạt nhân không tuân theo thiết kế đã được phê duyệt;
b) Không chấp hành ngừng thi công xây dựng cơ sở hạt nhân theo quyết định của cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân khi bị phát hiện những điểm không phù hợp với thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc lập và lưu giữ hồ sơ nâng cấp cơ sở hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Buộc thực hiện đúng thiết kế đã được phê duyệt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

c) Buộc ngừng thi công theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về chế độ quan trắc và báo cáo kết quả quan trắc của tổ chức, cá nhân có lò phản ứng hạt nhân

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức có lò phản ứng hạt nhân có một trong những hành vi sau đây:

a) Không báo cáo cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân kết quả quan trắc định kỳ theo quy định;

b) Không báo cáo ngay cho cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân khi phát hiện kết quả quan trắc bất thường có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khoẻ con người. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành quan trắc phóng xạ môi trường nơi có lò phản ứng hạt nhân.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc báo cáo kết quả quan trắc định kỳ với cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
b) Buộc thực hiện quan trắc phóng xạ môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 29. Các hành vi khác vi phạm quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ:

a) Không bố trí biển báo bức xạ, dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bức xạ, đèn cảnh báo bức xạ, đèn báo hoạt động bức xạ tại cửa ra vào phòng đặt, vận hành thiết bị bức xạ; 

b) Không có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm phóng xạ tại vị trí đặt nguồn phóng xạ;

c) Không có biển báo bức xạ, chỉ dẫn an toàn ở nơi lối ra vào khu vực kiểm soát, khu vực giám sát; 

d) Không có thiết bị cảnh báo bức xạ đối với cơ sở có lò phản ứng hạt nhân, máy gia tốc, thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu, thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, cơ sở xạ trị từ xa, cơ sở khai thác và chế biến quặng phóng xạ;

đ) Không có chỉ dẫn an ninh tại khu vực kiểm soát an ninh nguồn phóng xạ;

e) Không có nội quy an toàn bức xạ, quy trình làm việc phù hợp; 

g) Nội quy an toàn bức xạ thiếu một trong các nội dung sau: quy định về việc thực hiện quy trình làm việc; việc thực hiện chỉ dẫn an toàn; việc đeo liều kế cá nhân; việc sử dụng dụng cụ bảo hộ bức xạ cá nhân; sử dụng thiết bị kiểm tra bức xạ; quy định về thông báo với người có trách nhiệm khi có hiện tượng bất thường có thể gây mất an toàn;

h) Người làm việc với bức xạ không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các nội dung của nội quy an toàn bức xạ, quy trình làm việc.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không bố trí người phụ trách an toàn theo quy định; 

b) Không tổ chức đào tạo kiến thức an toàn bức xạ, hạt nhân cho người làm việc với bức xạ theo quy định;

c) Không có quy trình vận hành, sử dụng, lưu giữ, bảo quản, sửa chữa thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ; quy trình không được gắn tại nơi quy định;
d) Sử dụng phòng có kích thước không đạt tiêu chuẩn quy định để tiến hành công việc bức xạ.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho nhân viên bức xạ theo quy định;

b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi làm công việc bức xạ;

c) Để người học nghề dưới 18 tuổi sử dụng nguổn bức xạ làm việc trong khu vực kiểm soát, khu vực giám sát mà không bố trí cán bộ chuyên môn hướng dẫn.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bố trí biển báo bức xạ, dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bức xạ, đèn cảnh báo bức xạ, đèn báo hoạt động bức xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc bố trí dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

c) Buộc bố trí biển báo bức xạ, chỉ dẫn an toàn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

d) Buộc trang bị máy cảnh báo bức xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.
đ) Buộc bố trí chỉ dẫn an ninh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

e) Buộc bố trí nội quy an toàn bức xạ, quy trình làm việc đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

g) Buộc bố trí người phụ trách an toàn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

h) Buộc bố trí quy trình vận hành, sử dụng, lưu giữ, bảo quản, sửa chữa thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ tại nơi quy định đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 2 Điều này.

i) Tạm thời đình chỉ hoạt động của nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho đến khi bố trí được phòng đạt tiêu chuẩn quy định để tiến hành công việc bức xạ đối với hành vi vi phạm tại điểm d khoản 2 Điều này.
Mục 3

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH NGUỒN 
PHÓNG XẠ, VẬT LIỆU HẠT NHÂN, THIẾT BỊ HẠT NHÂN


Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về an ninh nguồn phóng xạ đối với cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thiết lập khu vực kiểm soát an ninh;

b) Không lắp đặt thiết bị để phát hiện, báo động sự tiếp cận trái phép vào khu vực kiểm soát an ninh và phòng đặt nguồn phóng xạ;
c) Không lắp khóa cho các cửa lối ra vào khu vực kiểm soát an ninh; không lắp khoá cho các cửa ra vào phòng đặt nguồn phóng xạ; 

d) Không kiểm đếm nguồn phóng xạ hàng ngày; 

đ) Chuyển giao nguồn phóng xạ trong nội bộ cơ sở mà không có văn bản cho phép của người đứng đầu cơ sở hoặc người được uỷ quyền, không có biên bản bàn giao; 

e) Không tổ chức lực lượng bảo vệ để giám sát các thiết bị quan sát, phát hiện, báo động trong khu vực kiểm soát an ninh; không tổ chức lực lượng ứng phó để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp cận trái phép, di dời, phá hoại nguồn phóng xạ.
2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, không thực hiện một trong các quy trình sau đây: 
a) Quy trình thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong và ngoài giờ làm việc; 
b) Quy trình hoạt động của lực lượng bảo vệ; 
c) Quy trình ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ; 
d) Quy trình kiểm soát người ra vào khu vực kiểm soát an ninh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc ra vào trái phép; 
đ) Quy trình quản lý khóa và chìa khoá.
3. Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 17.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khi xảy ra các trường hợp có sự tiếp cận trái phép tới nguồn phóng xạ hoặc hành động có ý định đánh cắp, phá hoại nguồn phóng xạ mà không có biện pháp ứng phó kịp thời, điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục;

b) Không báo cáo với cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc nêu tại điểm a khoản 3 Điều này.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi lưu giữ nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A:

a) Không sử dụng kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ; 

b) Không cất giữ nguồn phóng xạ trong thiết bị chứa nguồn hoặc bình bảo vệ có khoá; không áp dụng các biện pháp để hạn chế khả năng di dời nguồn phóng xạ.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thiết lập khu vực kiểm soát an ninh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc lắp đặt thiết bị để phát hiện, báo động sự tiếp cận trái phép vào khu vực kiểm soát an ninh và phòng đặt nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

c) Buộc lắp khóa cho các cửa lối ra vào khu vực kiểm soát an ninh, lắp khoá cho các cửa ra vào phòng đặt nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

d) Buộc tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

đ) Buộc lập và thực hiện quy trình thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong và ngoài giờ làm việc, quy trình hoạt động của lực lượng bảo vệ, quy trình ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ, quy trình kiểm soát người ra vào khu vực kiểm soát an ninh, quy trình quản lý khóa và chìa khoá đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

e) Buộc bố trí kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

g) Buộc cất giữ nguồn phóng xạ trong thiết bị chứa nguồn hoặc bình bảo vệ có khoá, buộc áp dụng các biện pháp để hạn chế khả năng di dời nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.


Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về an ninh nguồn phóng xạ đối với cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh B

1. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng nguồn phóng xạ cố định, nguồn phóng xạ sử dụng trong xạ trị áp sát suất liều cao:

a) Không thiết lập khu vực kiểm soát an ninh;

b) Không lắp khóa cho các cửa lối ra vào khu vực kiểm soát an ninh; không lắp khoá cho các cửa ra vào phòng đặt nguồn phóng xạ; 

c) Không kiểm đếm nguồn phóng xạ hàng tuần;

d) Chuyển giao nguồn phóng xạ trong nội bộ cơ sở mà không có văn bản cho phép của người đứng đầu cơ sở hoặc người được uỷ quyền, không có biên bản bàn giao.
đ) Không tổ chức lực lượng bảo vệ để giám sát việc tiếp cận trái phép khu vực kiểm soát an ninh; không tổ chức lực lượng ứng phó để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp cận trái phép, di dời, phá hoại nguồn phóng xạ.
2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, không thực hiện một trong các quy trình sau đây khi sử dụng nguồn phóng xạ cố định, nguồn phóng xạ sử dụng trong xạ trị áp sát suất liều cao: 

a) Quy trình thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong và ngoài giờ làm việc; 

b) Quy trình ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ; 

c) Quy trình kiểm soát người ra vào khu vực kiểm soát an ninh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc ra vào trái phép; 

d) Quy trình quản lý khóa và chìa khoá.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng nguồn phóng xạ cố định, nguồn phóng xạ sử dụng trong xạ trị áp sát suất liều cao:

a) Khi xảy ra các trường hợp có sự tiếp cận trái phép tới nguồn phóng xạ hoặc hành động có ý định đánh cắp, phá hoại nguồn phóng xạ mà không có biện pháp ứng phó kịp thời, điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục;

b) Không báo cáo với cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc nêu tại điểm a khoản 3 Điều này.

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng nguồn phóng xạ di động:

a) Không lập rào chắn, không bố trí người giám sát liên tục khu vực tiến hành công việc; 

b) Không lắp khóa an ninh tại khu vực cất giữ nguồn;

c) Không xây dựng và thực hiện quy trình quản lý khóa và chìa khoá;

d) Không tổ chức lực lượng ứng phó để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp cận trái phép, di dời, phá hoại nguồn phóng xạ tại công trường;

đ) Không phân công người chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ khi sử dụng tại công trường;

e) Khi xảy ra các trường hợp có sự tiếp cận trái phép tới nguồn phóng xạ hoặc hành động có ý định đánh cắp, phá hoại nguồn phóng xạ mà không có biện pháp ứng phó kịp thời, điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục;

g) Không báo cáo với cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc nêu tại điểm a khoản 3 Điều này.

5. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng nguồn phóng xạ di động:

a) Không bố trí nơi cất giữ đảm bảo an ninh cho nguồn phóng xạ tại công trường trong thời gian không sử dụng; 

b) Chuyển giao nguồn phóng xạ giữa các đơn vị trong cơ sở mà không có văn bản cho phép của người đứng đầu cơ sở hoặc người được uỷ quyền, không có biên bản bàn giao;

c) Không kiểm đếm nguồn phóng xạ sau mỗi ca làm việc; không kiểm đếm nguồn phóng xạ định kỳ hàng tuần.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thiết lập khu vực kiểm soát an ninh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc lắp khóa cho các cửa lối ra vào khu vực kiểm soát an ninh, buộc lắp khoá cho các cửa ra vào phòng đặt nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

c) Buộc tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

d) Buộc lập và thực hiện quy trình thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong và ngoài giờ làm việc, quy trình ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ, quy trình kiểm soát người ra vào khu vực kiểm soát an ninh, quy trình quản lý khóa và chìa khoá đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này.

đ) Buộc lắp khóa an ninh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

e) Buộc xây dựng và thực hiện quy trình quản lý khóa và chìa khoá đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

g) Buộc tổ chức lực lượng ứng phó đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều này.

h) Buộc phân công người chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.

i) Buộc bố trí nơi cất giữ đảm bảo an ninh cho nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 32. Hành vi vi phạm quy định về an ninh nguồn phóng xạ đối với cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh B

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lắp khoá an ninh cho cửa kho lưu giữ nguồn phóng xạ;

b) Không kiểm đếm nguồn phóng xạ hàng tuần;

c) Chuyển giao nguồn phóng xạ trong nội bộ cơ sở mà không có văn bản cho phép của người đứng đầu cơ sở hoặc người được uỷ quyền, không có biên bản bàn giao;

d) Không lập sổ kho kiểm soát việc nhập và xuất nguồn phóng xạ từ kho.

đ) Không tổ chức lực lượng bảo vệ để giám sát việc tiếp cận trái phép khu vực kho lưu giữ nguồn phóng xạ; không tổ chức lực lượng ứng phó để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp cận trái phép, di dời, phá hoại nguồn phóng xạ.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng  đối với hành vi không xây dựng và thực hiện các quy trình sau đây: 

a) Quy trình thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong và ngoài giờ làm việc;

b) Quy trình ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ;

c) Quy trình kiểm soát người ra vào khu vực kiểm soát an ninh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc ra vào trái phép;

d) Quy trình quản lý khóa và chìa khoá.

3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng  đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không bố trí kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ; 

b) Không cất giữ nguồn phóng xạ trong thiết bị chứa nguồn hoặc bình bảo vệ có khoá; không áp dụng các biện pháp để hạn chế khả năng di dời nguồn phóng xạ.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lắp khoá an ninh cho các cửa ra vào kho lưu giữ nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc lập sổ kho kiểm soát việc nhập và xuất nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

c) Buộc tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

d) Buộc lập và thực hiện quy trình thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong và ngoài giờ làm việc, quy trình ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ, quy trình kiểm soát người ra vào khu vực kiểm soát an ninh, quy trình quản lý khóa và chìa khoá đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này.

đ) Buộc bố trí kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

b) Buộc cất giữ nguồn phóng xạ trong thiết bị chứa nguồn hoặc bình bảo vệ có khoá; buộc áp dụng các biện pháp để hạn chế khả năng di dời nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.


Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về an ninh nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh C

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng nguồn phóng xạ lắp đặt cố định thuộc mức an ninh C:

a) Không thiết lập khu vực kiểm soát an ninh xung quanh nơi đặt nguồn phóng xạ;
b) Không làm lồng bằng kim loại có khoá bảo vệ hộp chứa nguồn phóng xạ;

c) Không kiểm đếm nguồn phóng xạ hàng tháng; 

d) Không xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát ra vào khu vực kiểm soát an ninh; 

đ) Xây dựng và thực hiện quy trình ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ;

e) Chuyển giao nguồn phóng xạ trong nội bộ cơ sở mà không có văn bản cho phép của người đứng đầu cơ sở hoặc người được uỷ quyền, không có biên bản bàn giao;

g) Khi xảy ra các trường hợp có sự tiếp cận trái phép tới nguồn phóng xạ hoặc hành động có ý định đánh cắp, phá hoại nguồn phóng xạ mà không có biện pháp ứng phó kịp thời, điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục;

h) Không báo cáo với cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc nêu tại điểm g khoản 1 Điều này.

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng nguồn phóng xạ di động thuộc mức an ninh C:
a) Không lập rào chắn, không bố trí người giám sát liên tục khu vực tiến hành công việc; 

b) Không lắp khóa an ninh tại khu vực cất giữ nguồn;

c) Không xây dựng và thực hiện quy trình quản lý khóa và chìa khoá;

d) Không tổ chức lực lượng ứng phó để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp cận trái phép, di dời, phá hoại nguồn phóng xạ tại công trường;

đ) Không phân công người chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ khi sử dụng tại công trường;

e) Khi xảy ra các trường hợp có sự tiếp cận trái phép tới nguồn phóng xạ hoặc hành động có ý định đánh cắp, phá hoại nguồn phóng xạ mà không có biện pháp ứng phó kịp thời, điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục;

g) Không báo cáo với cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc nêu tại điểm a khoản 3 Điều này.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi lưu giữ nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh C:
a) Không lắp khoá an ninh cho các cửa ra vào kho lưu giữ nguồn phóng xạ; không xây dựng và thực hiện quy trình quản lý khóa và chìa khoá; 

b) Không kiểm đếm nguồn phóng xạ hàng tháng; 

c) Chuyển giao nguồn phóng xạ trong nội bộ cơ sở mà không có văn bản cho phép của người đứng đầu cơ sở hoặc người được uỷ quyền, không có biên bản bàn giao;

d) Không lập sổ kho kiểm soát việc nhập và xuất nguồn phóng xạ từ kho.

đ) Không tổ chức lực lượng bảo vệ để giám sát việc tiếp cận trái phép khu vực kho lưu giữ nguồn phóng xạ; không tổ chức lực lượng ứng phó để ngăn chặn kịp thời các hành vi tiếp cận trái phép, di dời, phá hoại nguồn phóng xạ.

e) Không sử dụng kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ; 

g) Không cất giữ nguồn phóng xạ trong thiết bị chứa nguồn hoặc bình bảo vệ có khoá; không áp dụng các biện pháp để hạn chế khả năng di dời nguồn phóng xạ.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thiết lập khu vực kiểm soát an ninh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc làm lồng bằng kim loại có khoá bảo vệ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

c) Buộc xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát ra vào khu vực kiểm soát an ninh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

d) Buộc xây dựng và thực hiện quy trình ứng phó sự cố đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

đ) Buộc lắp khóa an ninh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

e) Buộc xây dựng và thực hiện quy trình quản lý khóa và chìa khoá đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

g) Buộc tổ chức lực lượng ứng phó đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

h) Buộc phân công người chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.


Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về an ninh nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh D

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm đếm hàng năm khi sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ có mức an ninh D.
Điều 35. Hành vi liên quan đến nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị rơi vãi, bị chuyển giao, bị sử dụng bất hợp pháp
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa được khai báo. 
2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, không báo cáo cho cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trong vòng 24 giờ khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân do mình quản lý bị thất lạc, bị chiếm đoạt. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị chiếm đoạt, bị thất lạc, bị chuyển giao, bị sử dụng bất hợp pháp.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, làm thất lạc, làm rơi vãi nguồn phóng xạ trong quản lý, sử dụng.
5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, làm thất lạc, làm rơi vãi vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân trong quản lý. 

6. Hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này ảnh hưởng đến môi trường bị xử phạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
7. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, 5 Điều này.  

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc truy tìm nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị rơi vãi, buộc tẩy xạ để khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, 5 Điều này.
Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn khu vực lò phản ứng hạt nhân
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thiết lập khu vực hạn chế người qua lại, khu vực bảo vệ an toàn xung quanh lò phản ứng hạt nhân hoặc thiết lập không đủ bảo đảm an toàn;

b) Không thực hiện việc bảo vệ nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực lò phản ứng hạt nhân;

c) Không thực hiện việc bảo vệ lò phản ứng hạt nhân theo quy định của pháp luật đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thiết lập khu vực hạn chế người qua lại, khu vực bảo vệ an toàn xung quanh lò phản ứng hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực lò phản ứng hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

c) Buộc bảo vệ lò phản ứng hạt nhân theo quy định của pháp luật đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về vận hành lò phản ứng hạt nhân
1. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tuân thủ quy định về việc vận hành thử ở các mức công suất thấp đồng thời với việc kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật, giới hạn vận hành và nâng dần công suất lên mức thiết kế đối với lò phản ứng hạt nhân;
b) Không lập báo cáo vận hành thử, báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân gửi cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc lập báo cáo vận hành thử, báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân gửi cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.  
Mục 4
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký hoạt động theo quy định.
2. Phạt tiền từ 8.000.000 đến 14.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử vượt quá giới hạn, phạm vi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử mà không có đủ ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cá nhân hoạt động độc lập trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử mà không có chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Điều 40. Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không xây dựng, không thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng;

b) Không có quy trình khi tiến hành đo đạc, kiểm tra nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; 

c) Không thực hiện đúng quy trình đã được cơ quan quản lý thẩm định;
d) Gửi kết quả đọc liều xạ cá nhân chậm; 
đ) Phiếu trả kết quả đo liều cá nhân thiếu một trong các nội dung: tên, địa chỉ tổ chức tiến hành công việc bức xạ; tên cá nhân được đọc liều; khoảng thời gian đo; giá trị liều; đại lượng đo; xác nhận của cơ quan làm dịch vụ;
e) Ghi thông tin không đầy đủ, không chính xác trong: biên bản kiểm tra chất lượng, biên bản hiệu chuẩn thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân, thiết bị ghi đo bức xạ; biên bản kiểm xạ khu vực làm việc, đánh giá an toàn, đánh giá và giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân;
g) Không có hướng dẫn bằng văn bản cho khách hàng sử dụng liều kế cá nhân đúng quy định;

h) Không thực hiện hợp đồng dịch vụ, thực hiện không đầy đủ, kịp thời trách nhiệm được ghi trong hợp đồng.
2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát, hạn chế người qua lại khi tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân, tẩy xạ, lắp đặt nguồn phóng xạ;
b) Không báo cáo cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trường hợp nhân viên làm việc với bức xạ bị chiếu quá liều;

c) Không lưu giữ các loại hồ sơ về hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 
d) Không tiến hành nhập dữ liệu liều chiếu xạ nghề nghiệp cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chiếu xạ nghề nghiệp theo quy định.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp kết quả dịch vụ không chính xác, không đảm báo chất lượng;

b) Sử dụng thiết bị không phù hợp, không đạt tiêu chuẩn dùng trong hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

c) Làm cho thiết bị bức xạ hoạt động sai với nguyên tắc hoạt động được quy định bởi nhà sản xuất;
d) Cấp chứng nhận kiểm tra an toàn khi điều kiện an toàn không đảm bảo.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc xây dựng, thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Buộc báo cáo các trường hợp nhân viên làm việc với bức xạ bị chiếu quá liều với cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

c) Buộc lưu giữ hồ sơ về hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
d) Buộc nhập dữ liệu liều chiếu xạ nghề nghiệp cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chiếu xạ nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Mục 5

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ MUA BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP, BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ, BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về mua bảo hiểm nghề nghiệp

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm nghể nghiệp cho nhân viên làm việc với bức xạ khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; thiết bị X-quang thú y;

b) Hoạt động y học hạt nhân.

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm nghể nghiệp cho nhân viên làm việc với bức xạ khi thực hiện một trong các công việc sau đây:
a) Tham gia thực hiện các thủ thuật X-quang can thiệp;
b) Vận hành máy gia tốc; 

c) Sử dụng thiết bị xạ trị;  

d) Sử dụng thiết bị chiếu xạ công nghiệp; thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp;

đ) Sử dụng thiết bị dao mổ gamma, hệ thiết bị gamma field, gamma cell;

e) Đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ;

g) Lưu giữ chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; các hoạt động tạo ra chất thải phóng xạ;

h) Các thiết bị bức xạ khác. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm nghể nghiệp cho nhân viên làm việc với bức xạ khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

b) Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm nghể nghiệp cho nhân viên làm việc với bức xạ khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Làm giàu urani;

b) Chế tạo nhiên liệu hạt nhân;

c) Xử lý, lưu giữ, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; 

d) Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, nhà máy điện hạt nhân, động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân;

đ) Sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc mua bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân viên làm việc với bức xạ đối với hành vi vi phạm tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này. 

Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; thiết bị X-quang thú y;

b) Hoạt động y học hạt nhân.

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Tham gia thực hiện các thủ thuật X-quang can thiệp;
b) Vận hành máy gia tốc; 

c) Vận hành thiết bị xạ trị;  

d) Sử dụng thiết bị chiếu xạ công nghiệp; thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp;

đ) Sử dụng thiết bị dao mổ gamma, hệ thiết bị gamma field, gamma cell;

e) Đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ;

g) Nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ;

h) Lưu giữ chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; các hoạt động tạo ra chất thải phóng xạ;

i) Các thiết bị bức xạ khác. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

b) Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Làm giàu urani;

b) Chế tạo nhiên liệu hạt nhân;

c) Nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

d) Xử lý, lưu giữ, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; 

đ) Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, nhà máy điện hạt nhân, động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân;

e) Sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành vi vi phạm tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này. 

Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường khi thực hiện một trong các công việc sau đây:

a) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

b) Khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

c) Xử lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;

d)  Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, nhà máy điện hạt nhân.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Mục 6
HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
VÀ  HÀNH VI XÂM PHẠM LỢI ÍCH QUỐC GIA
Điều 44. Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không đúng thời hạn các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
b) Không cử người làm việc với đoàn thanh tra, cử người không đủ thẩm quyền để làm việc với đoàn thanh tra, không uỷ quyền người làm việc với đoàn thanh tra, đối với cuộc thanh tra theo kế hoạch.
2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúc phạm, đe dọa người đang thi hành công vụ;

b) Trốn tránh, cản trở, trì hoãn việc thực hiện các nội dung, yêu cầu, kiến nghị của người có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra hoặc quyết định thanh tra, kiểm tra trừ quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

c) Tự ý phá niêm phong, làm thay đổi vị trí, dấu vết được niêm phong đối với nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ khi nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ bị cơ quan thanh tra tạm giữ hoặc niêm phong.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không đúng thời hạn tài liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành thanh tra, kiểm tra an toàn đối với việc lắp đặt, vận hành thử, nghiệm thu, xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động của lò phản ứng hạt nhân;

b) Không tạo điều kiện để cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân thanh tra, kiểm tra việc tháo dỡ, tẩy xạ, xử lý nhiên liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, chất thải phóng xạ làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận cơ sở bức xạ đã hết trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ của cơ sở;
c) Trốn tránh, trì hoãn, gây khó khăn, cản trở, không tạo điều kiện để cơ quan chức năng kiểm tra tại chỗ về việc tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt đối với chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi công xây dựng lò phản ứng hạt nhân.
Điều 45. Hành vi chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để xâm phạm công trình, thiết bị, phương tiện bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, gây tổn hại cho sức khoẻ con người, môi trường
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xâm phạm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
b) Chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ. 
2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân. 

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng, lạm dụng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây tổn hại cho sức khoẻ, tính mạng con người, môi trường;
b) Đưa thông tin không có căn cứ, không đúng sự thật về sự cố làm tổn hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;
c) Sử dụng sai mục đích, tiết lộ thông tin bí mật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
4. Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm khoản 3 Điều này.
Chương III
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT
Điều 46. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ
1. Thanh tra viên chuyên ngành khoa học và công nghệ, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân đang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền tối đa không quá 500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không quá 500.000 đồng.
2. Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có quyền:  

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền tối đa không quá 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn đến 6 tháng giấy phép, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 (trừ điểm k, l) Điều 4 của Nghị định này.
3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tối đa không quá 250.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn đến 6 tháng giấy phép, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 250.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 (trừ điểm k, l) Điều 4 Nghị định này.
4. Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa theo quy định tại Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn quyết định, giấy phép, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3               Điều 4 Nghị định này, trừ biện pháp buộc tái xuất.

Điều 47. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền tối đa không quá 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn đến 6 tháng giấy phép, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 (trừ điểm k, l) Điều 4 của Nghị định này.
2. Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xử phạt: 

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa theo quy định tại Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng có thời hạn đến 6 tháng giấy phép, chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực năng lượng nguyên tử thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

Điều 48. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác

Các cơ quan Công an, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành và các cơ quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nếu phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thì được quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định tại Nghị định này. 

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 49. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Điều 50. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và  các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UB Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH
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